Trường Mầm non Thủy Tiên
DANH SAÙCH THEO DOÕI  
CHAÙU CAÂN NAËNG & BEÙO PHÌ - DÖ CAÂN THAÙNG 09/2015

	STT
	LÔÙP
	HOÏ VAØ TEÂN
	NAÊM SINH
	SDD
CAÂN NAËNG
	BEÙO PHÌ 
DÖ CAÂN

	
	
	
	NÖÕõ
	NAM
	
	

	01
	Mầm 1
	Lâm Tuấn Kiệt
	
	13/02/2012
	
	27.7

	02
	Mầm 1
	Phùng Minh Duy
	
	26/06/2012
	
	23.6

	03
	Mầm 1
	Trần Trường Giang
	
	25/04/2012
	
	25.7

	04
	Mầm 1
	Phan Phạm Nhã Kỳ
	21/10/2012
	
	
	19.5

	05
	Chồi 1
	Võ Văn Thật
	
	24/08/2011
	13.4
	

	06
	Chồi 1
	Nguyễn Kim Tuyền
	19/03/2011
	
	
	32.1

	07
	Chồi 1
	Nguyễn Hoàng Minh Triết
	
	05/04/2011
	
	25.1

	08
	Chồi 1
	Đinh Quốc Huy
	
	30/09/2011
	
	22.7

	09
	Chồi 1
	Phạm Nguyễn Thiên Tuấn
	
	03/01/2011
	
	30.2

	10
	Chồi 1
	Lê Đồng Thái Học
	
	14/05/2011
	
	27.1

	11
	Chồi 2
	Trần Thị Kim Hoa
	28/01/2011
	
	14.0
	

	12
	Chồi 2
	Nguyễn Hoàng Việt
	
	25/04/2011
	
	24.7

	13
	Chồi 2
	Đào Minh Hiếu
	
	01/06/2011
	
	25.7

	14
	Chồi 2
	Võ Bảo Hân
	
	04/10/2011
	
	25.4

	15
	Chồi 2
	Phan Ngọc Như Ý
	01/02/2011
	
	
	28.7

	16
	Chồi 2
	Nguyễn Lương Mỹ Ngọc
	01/07/2011
	
	
	24.3

	17
	Chồi 2
	Trần Tấn Đăng Khôi
	
	29/10/2011
	
	22.4

	18
	Chồi 2
	Mai Gia Toàn
	
	01/06/2011
	
	23.7

	19
	Lá 1
	Lê Thị Ngọc Ly
	27/12/2010
	
	14.6
	

	20
	Lá 1
	Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân
	13/04/2010
	
	
	27.1

	21
	Lá 1
	Nguyễn Lê Đăng Khoa
	
	18/07/2010
	
	30.7

	22
	Lá 1
	Nguyễn Thị Ngọc Châu
	02/10/2010
	
	
	31.5

	23
	Lá 1
	Trần Bảo Lâm
	
	08/09/2010
	
	28.5

	24
	Lá 2
	Ngô Duy Đông
	
	16/04/2010
	15.1
	

	25
	Lá 2
	Đặng Thị Bảo Ngọc
	22/10/2010
	
	14.9
	

	26
	Lá 2
	Huỳnh Băng Băng
	23/10/2010
	
	
	25.0

	27
	Lá 2
	Ngô Thùy Trâm
	09/05/2010
	
	
	25.9

	28
	Lá 3
	Trần Ánh Ngọc
	26/01/2010
	
	15.6
	

	29
	Lá 3
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	26/06/2010
	
	
	36.1

	30
	Lá 3
	Phan Thanh Phong
	
	13/06/2010
	
	26.3

	31
	Lá 3
	Mai Văn Lực
	
	04/02/2010
	
	27.5

	32
	Lá 3
	Phùng Tiến Đạt
	
	16/04/2010
	
	28.3

	33
	Lá 3
	Nguyễn Thanh Hải
	
	10/02/2010
	
	26.2

	 Tổng cộng:
	
	
	6 chaùu
	27 chaùu


	Ngöôøi theo doõi

(Đã ký)
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